
STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 95807 1
NGUYỄN ĐẶNG THIÊN 
AN 23/09/2005 Nữ 9/1 7.25 6 5 1.75 0 30.5 21.75

2 96003 9 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 15/03/2005 Nam 9/1 7.75 8.75 8.25 3.75 0 40.75 32.25

3 96034 10 NGUYỄN MINH THƯ 30/08/2005 Nữ 9/1 7.5 8.75 7.75 3.75 0 39.25 31.5

4 96144 16 PHAN HOÀNG PHƯƠNG 10/12/2005 Nam 9/1 6.5 6.25 7.75 2 0 34.75 24.5

5 96311 26 LẠI PHAN GIA KHANG 24/09/2005 Nam 9/1 7.25 6.75 8.25 0.5 0 37.75 23.25

Tổng cộng có tất cả: 5 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 96335 27 TRẦN PHƯƠNG LINH 01/08/2005 Nữ 9/2 7.75 4.75 9.75 1.5 0 39.75 25.25

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 96105 14
NGUYỄN HÀ KHÁNH 
DUY 22/06/2005 Nam 9/3 7.75 8.25 7.75 2 0 39.25 27.75

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 96367 28 LƯƠNG TRUNG THÀNH 04/09/2005 Nam 9/4 6.75 8.5 8.75 3.5 0 39.5 31

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 96298 25 ĐỖ MINH DUY 16/07/2005 Nam 9/5 7 9.5 7 0.5 0 37.5 24.5

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 96407 30 HOÀNG NGỌC HÂN 09/07/2005 Nữ 9/6 8.5 9.25 8.5 4.5 0 43.25 35.25

2 96439 32 NGUYỄN PHƯƠNG THI 28/05/2005 Nữ 9/6 7.25 6.5 5.75 4.25 0 32.5 28

Tổng cộng có tất cả: 2 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên




